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(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh được thực hiện bởi thiết 

bị giải mã, phương pháp mã hóa hình ảnh được thực hiện bởi thiết bị mã hóa, 

phương pháp truyền và phương tiện lưu trữ số đọc được bằng máy tính. Phương 

pháp giải mã hình ảnh, theo sáng chế, có thể bao gồm các bước: suy ra các hệ số 

biến đổi cho khối hiện tại trên cơ sở thông tin phần dư; xác định liệu hệ số có 

nghĩa có mặt hay không trong vùng thứ hai không gồm vùng thứ nhất ở trên cùng 

bên trái của khối hiện tại; phân tích chỉ số biến đổi không tách được tần số thấp 

(low-frequency non-separable transform, LFNST) từ dòng bit nếu hệ số có nghĩa 

không có mặt trong vùng thứ hai; suy ra các hệ số biến đổi được sửa đổi bằng 

cách áp dụng ma trận LFNST, được suy ra trên cơ sở chỉ số LFNST, để biến đổi 

các hệ số của vùng thứ nhất; và suy ra các mẫu phần dư của khối hiện tại trên cơ 

sở biến đổi sơ cấp ngược của các hệ số biến đổi được sửa đổi. 
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[20]   Một khía cạnh kỹ thuật của sáng chế có thể đề xuất phương pháp và thiết bị 

tạo mã hình ảnh sử dụng LFNST. 

[21]   Một khía cạnh kỹ thuật của sáng chế có thể đề xuất phương pháp và máy tạo 

mã hình ảnh để sự đặt bằng không được thực hiện khi áp dụng LFNST. 

[22]   Các hiệu quả mà có thể được thu nhận qua các ví dụ cụ thể của sáng chế 

không bị giới hạn với các hiệu quả được liệt kê ở trên. Ví dụ, có thể có nhiều hiệu 

quả kỹ thuật khác nhau mà người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật có 

thể hiểu hoặc suy ra từ sáng chế. Do đó, các hiệu quả cụ thể của sáng chế không bị 

giới hạn ở các hiệu quả được mô tả rõ ràng trong sáng chế và có thể gồm các hiệu 

quả khác nhau mà có thể được hiểu hoặc được suy ra từ các dấu hiệu kỹ thuật của 

sáng chế. 

Mô tả vắn tắt các hình vẽ 

[23]   Fig.1 minh họa dạng giản đồ ví dụ của hệ thống tạo mã viđeo/hình ảnh mà 

sáng chế có thể áp dụng. 

[24]   Fig.2 là sơ đồ minh họa dạng giản đồ cấu hình của thiết bị mã hóa viđeo/hình 

ảnh mà sáng chế có thể áp dụng. 

[25]   Fig.3 là sơ đồ minh họa dạng giản đồ cấu hình của thiết bị giải mã viđeo/hình 

ảnh mà sáng chế có thể áp dụng. 

[26]   Fig.4 minh họa dạng giản đồ lược đồ đa biến đổi theo một phương án của sáng 

chế. 

[27]   Fig.5 thể hiện ví dụ các chế độ định hướng nội ảnh của 65 hướng dự đoán. 

[28]   Fig.6 là sơ đồ giải thích RST theo một phương án của sáng chế. 

[29]   Fig.7 là sơ đồ minh họa trình tự sắp xếp dữ liệu đầu ra của biến đổi sơ cấp 

thuận thành véc-tơ một chiều theo một ví dụ. 

[30]   Fig.8 là sơ đồ minh họa trình tự sắp xếp dữ liệu đầu ra của biến đổi thứ cấp 

thuận thành véc-tơ hai chiều theo một ví dụ. 
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[51]   Trong sáng chế, “ít nhất một trong A và B” có thể có nghĩa là “chỉ A”, “chỉ B”, 

hoặc “cả A và B”. Ngoài ra, trong sáng chế, cụm từ “ít nhất một trong A hoặc B” 

hoặc “ít nhất một trong A và/hoặc B” có thể được hiểu giống như “ít nhất một trong 

A và B”. 

[52]   Ngoài ra, trong sáng chế, “ít nhất một trong A, B và C” có nghĩa là “chỉ A”, 

“chỉ B”, “chỉ C”, hoặc “sự kết hợp bất kỳ của A, B, và C”. Ngoài ra, “ít nhất một 

trong A, B, hoặc C” hoặc “ít nhất một trong A, B, và/hoặc C” có thể có nghĩa là “ít 

nhất một trong A, B, và C”. 

[53]   Ngoài ra, dấu ngoặc đơn được sử dụng trong sáng chế có thể có nghĩa là “ví 

dụ”. Cụ thể, khi được chỉ ra là “sự dự đoán (sự nội dự đoán)”, nó có thể có nghĩa là 

“sự nội dự đoán” được đề xuất là ví dụ của “sự dự đoán”. Nói cách khác, “sự dự 

đoán” của sáng chế không bị giới hạn với “sự nội dự đoán”, và “sự nội dự đoán” có 

thể được đề xuất là một ví dụ của “sự dự đoán”. Ngoài ra, khi được chỉ ra là “sự dự 

đoán (tức là, sự nội dự đoán)”, nó cũng có thể có nghĩa là “sự nội dự đoán” được đề 

xuất là ví dụ của “sự dự đoán”. 

[54]   Các dấu hiệu kỹ thuật được mô tả riêng lẻ trong một hình vẽ trong sáng chế có 

thể được thực hiện riêng lẻ hoặc có thể được thực hiện đồng thời. 

[55]   Fig.1 minh họa dạng giản đồ ví dụ của hệ thống tạo mã viđeo/hình ảnh mà 

sáng chế có thể áp dụng. 

[56]   Tham chiếu đến Fig.1, hệ thống tạo mã viđeo/hình ảnh có thể gồm thiết bị thứ 

nhất (thiết bị nguồn) và thiết bị thứ hai (thiết bị nhận). Thiết bị nguồn có thể phân 

phối thông tin hoặc dữ liệu viđeo/hình ảnh được mã hóa ở dạng tệp hoặc tạo dòng 

đến thiết bị nhận thông qua mạng hoặc phương tiện lưu trữ số.  

[57]   Thiết bị nguồn có thể gồm nguồn viđeo, thiết bị mã hóa, và bộ truyền. Thiết bị 

nhận có thể gồm bộ nhận, thiết bị giải mã, và bộ kết xuất. Thiết bị mã hóa có thể 

được gọi là thiết bị mã hóa viđeo/hình ảnh, và thiết bị giải mã có thể được gọi là 

thiết bị giải mã viđeo/hình ảnh. Bộ truyền có thể được gồm trong thiết bị mã hóa. 
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LFNST thuận có thể giảm xuống 16 hoặc ít hơn. Ngoài ra, khi kích thước của toàn 

bộ khối (TU hoặc CU) tăng lên, thì hiệu quả của việc giảm số lượng phép toán biến 

đổi tăng hơn nữa. 

[294]   Thứ hai, lượng tính toán cần thiết cho toàn bộ quá trình biến đổi có thể được 

giảm xuống, bằng cách đó giảm tiêu thụ điện năng cần thiết để thực hiện biến đổi. 

[295]   Thứ ba, độ trễ liên quan đến quá trình biến đổi được giảm xuống. 

[296]   Biến đổi thứ cấp chẳng hạn như LFNST bổ sung lượng tính toán vào biến 

đổi sơ cấp hiện có, do đó làm tăng thời gian trễ tổng thể liên quan đến việc thực 

hiện biến đổi. Đặc biệt, trong trường hợp của nội dự đoán, vì dữ liệu được dựng lại 

của các khối lân cận được sử dụng trong quá trình dự đoán, nên trong quá trình mã 

hóa, sự gia tăng độ trễ do biến đổi thứ cấp dẫn đến sự gia tăng độ trễ cho đến khi tái 

tạo. Điều này có thể dẫn đến sự gia tăng độ trễ tổng thể của mã hóa nội dự đoán. 

[297]   Tuy nhiên, nếu áp dụng sự đặt bằng không được đề xuất trong (ii), thì thời 

gian trễ của việc thực hiện biến đổi sơ cấp có thể giảm đáng kể khi LFNST được áp 

dụng, thời gian trễ cho toàn bộ biến đổi được duy trì hoặc giảm xuống, do đó thiết 

bị mã hóa có thể được thực hiện đơn giản hơn. 

[298]   Các hình vẽ sau được đề xuất để mô tả các ví dụ cụ thể của sáng chế. Vì các 

ký hiệu cụ thể của các thiết bị hoặc các ký hiệu của các tín hiệu/các thông điệp/các 

trường cụ thể được minh họa trên các hình vẽ được đề xuất để minh họa, nên các 

dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế không bị giới hạn ở các ký hiệu cụ thể được sử dụng 

trong các hình vẽ sau. 

[299]   Fig.16 là sơ đồ minh họa hoạt động của thiết bị giải mã viđeo theo một 

phương án của sáng chế. 

[300]   Mỗi hoạt động được minh họa trên Fig.7 có thể được thực hiện bởi thiết bị 

giải mã 300 được minh họa trên Fig.3. Cụ thể hơn, S1610 và S1640 có thể được 

thực hiện bởi bộ giải mã entrôpi 310 được minh họa trên Fig.3, S1620 có thể được 

thực hiện bởi bộ giải lượng tử hóa 321 được minh họa trên Fig.3, S1630, S1650 và 
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[328]   Thiết bị giải mã 300 theo một phương án có thể suy ra các mẫu phần dư cho 

khối đích dựa trên biến đổi sơ cấp ngược của các hệ số biến đổi được sửa đổi 

(S1660). 

[329]   Mặt khác, khi LFNST không được áp dụng, thì chỉ quy trình biến đổi ngược 

sơ cấp dựa trên MTS có thể được áp dụng trong quy trình biến đổi ngược như sau. 

Nghĩa là, thiết bị giải mã có thể xác định liệu liệu LFNST có được áp dụng cho khối 

hiện tại như trong phương án được mô tả ở trên hay không, và khi LFNST không 

được áp dụng, thì thiết bị giải mã có thể suy ra các mẫu phần dư từ các hệ số biến 

đổi qua một biến đổi ngược sơ cấp. 

[330]   Như được thể hiện trên Fig.16, khi các hệ số có nghĩa có mặt trong vùng thứ 

hai khác với vùng thứ nhất ở trên cùng bên trái của khối hiện tại, thì xác định rằng 

LFNST không được áp dụng, và thiết bị giải mã suy ra các mẫu phần dư từ các hệ 

số biến đổi qua biến đổi ngược sơ cấp. 

[331]   Quy trình biến đổi ngược sơ cấp có thể được tham chiếu là quy trình biến 

đổi sơ cấp ngược hoặc quy trình biến đổi MTS ngược. Quy trình biến đổi ngược sơ 

cấp dựa trên MTS như vậy cũng có thể được bỏ qua trong một số trường hợp. 

[332]   Ngoài ra, biến đổi ngược đơn giản hóa có thể được áp dụng cho biến đổi sơ 

cấp ngược, hoặc biến đổi tách được thông thường có thể được sử dụng. 

[333]   Thiết bị giải mã 300 theo một phương án có thể tạo ra các mẫu được dựng 

lại dựa trên các mẫu phần dư của khối hiện tại và các mẫu dự đoán của khối hiện tại 

(S1670). 

[334]   Các hình vẽ sau được đề xuất để mô tả các ví dụ cụ thể của sáng chế. Vì các 

ký hiệu cụ thể của các thiết bị hoặc các ký hiệu của các tín hiệu/các thông điệp/các 

trường cụ thể được minh họa trên các hình vẽ được đề xuất để minh họa, nên các 

dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế không bị giới hạn ở các ký hiệu cụ thể được sử dụng 

trong các hình vẽ sau. 
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[372]   Ví dụ, thiết bị người dùng có thể gồm điện thoại di động, điện thoại thông 

minh, máy tính xách tay, thiết bị đầu cuối phát rộng kỹ thuật số, trợ lý kỹ thuật số 

cá nhân (personal digital assistant, PDA), trình phát đa phương tiện di động 

(portable multimedia player, PMP), bộ điều hướng, máy tính bảng slate (slate PC), 

máy tính bảng tablet (tablet PC), siêu sách (ultrabook), thiết bị đeo được (ví dụ,thiết 

bị đầu cuối loại đồng hồ (đồng hồ thông minh), thiết bị đầu cuối loại kính (kính 

thông minh), màn hình gắn trên đầu (head mounted display, HMD)), TV kỹ thuật 

số, máy tính để bàn, biển báo kỹ thuật số hoặc loại tương tự. Các máy chủ tương 

ứng trong hệ thống tạo dòng các nội dung có thể được vận hành như máy chủ phân 

tán, và trong trường hợp này, dữ liệu được nhận bởi mỗi máy chủ có thể được xử lý 

theo cách phân tán. 

[373]   Các yêu cầu bảo hộ được bộc lộ ở đây có thể được kết hợp theo nhiều cách 

khác nhau. Ví dụ, các dấu hiệu kỹ thuật của các yêu cầu bảo hộ phương pháp của 

sáng chế có thể được kết hợp để được thực hiện hoặc được thực hiện trong một 

máy, và các dấu hiệu kỹ thuật của các yêu cầu bảo hộ máy có thể được kết hợp để 

được thực hiện hoặc được thực hiện trong một phương pháp. Hơn nữa, các dấu hiệu 

kỹ thuật của các yêu cầu bảo hộ phương pháp và các yêu cầu bảo hộ máy có thể 

được kết hợp để được thực hiện hoặc được thực hiện trong một máy, và các dấu 

hiệu kỹ thuật của các yêu cầu bảo hộ phương pháp và các yêu cầu bảo hộ máy có 

thể được kết hợp để được thực hiện hoặc được thực hiện trong một phương pháp. 
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